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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Q5 Sportback TFSI quattro

Xăng
Động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, sử dụng phun nhiên liệu trực tiếp, 

kiểm soát lambda, kiểm soát kích nổ và tăng áp bằng tua-bin khí xả.
1.984

146 (196 hp)/ 4.300 – 6.000 
340 / 2.000 – 4.000

7 cấp S-Tronic
Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian quattro công nghệ ultra

7,2
226 

PHANH
Trước Đĩa thông gió 17 inch
Sau Đĩa thông gió 17 inch
Hỗ trợ phanh Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)

Số đo (Tất cả tính bằng mm)

2.820
4.717
1.642

1.900 / 2.155
1.621 / 1.613
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ĐỘNG CƠ
Nhiên liệu

Loại động cơ

Dung tích (cc)
Công suất cực đại kW (hp)/rpm
Mô-men xoắn cực đại Nm/rpm
TRUYỀN ĐỘNG
Hộp số
Dẫn động
HIỆU SUẤT
Gia tốc 0–100km/h (sec.)
Tốc độ tối đa (km/h)

Kích thước dựa trên dữ liệu kỹ thuật từ Audi Đức.
Thông số kỹ thuật thực tế có thể có thay đổi

Chiều dài cơ sở
Dài
Cao
Rộng (gập gương/mở gương)

Trọng lượng xe (kg)
Đường kính vòng quay (m)
Dung tích khoang hành lý (l)
Dung tích bình xăng (l)

Vết bánh xe (trước/sau)

(a) Dựa trên dữ liệu kỹ thuật từ Audi Đức

Tiêu hao nhiên liệu l/100km
(Kết hợp)

7,9(a)



EQUIPMENT

AN TOÀN
Điểm neo ghế trẻ em ISOFIX (i-Size) và móc neo top tether cho hàng ghế sau
Hệ thống túi khí phía trước, túi khí trung tâm phía trước, túi khí bên hông và túi khí rèm; 
hỗ trợ vô hiệu hóa túi khí hành khách phía trước khi cần thiết
CÔNG NGHỆ VÀ HỆ THỐNG HỖ TRỢ

Hỗ trợ rẽ và đánh lái tránh chướng ngại vật
Cảnh báo kiểm tra hàng ghế sau
Hệ thống cảnh báo chệch làn đường

NGOẠI THẤT
Gói ngoại thất S line
Đèn chào mừng tích hợp trên gương chiếu hậu
Gương chiếu hậu chỉnh/gập điện, sưởi gương, chống chói tự động và nhớ vị trí
Kính cửa trước cách âm

BÁNH XE VÀ HỆ THỐNG TREO
Hệ thống treo Comfort tối ưu sự êm ái

Hỗ trợ cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước

NỘI THẤT & TIỆN NGHI

Bộ dụng cụ vá lốp

Ghế và nội thất bọc da cao cấp màu nâu
Ghế trước chỉnh điện, hỗ trợ thắt lưng chỉnh điện 4 hướng và nhớ vị trí ghế lái

Hệ thống cảnh báo điểm mù và cảnh báo va chạm khi mở cửa, hỗ trợ cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và hỗ trợ an toàn 
khi lùi hoặc rẽ phía sau
Hệ thống chống trộm điện tử
Hệ thống bảo vệ chủ động trước va chạm
Cảnh báo va chạm phía trước và hỗ trợ phanh khẩn cấp
Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) và giới hạn tốc độ
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe nâng cao Park Assist Plus với hiển thị khoảng cách
Hệ thống camera toàn cảnh 360°
Hệ thống cảnh báo mất tập trung và mệt mỏi của người lái

Kính chắn gió cách nhiệt
Viền trang trí cửa sổ ngoại thất màu nhôm

Cửa khoang hành lý đóng/mở điện với thao tác hỗ trợ mở cốp rảnh tay
Chìa khóa thông minh (Convenience key)

Đèn pha LED plus với công nghệ chiếu sáng Matrix, tự động phân phối luồng sáng thông minh
Hệ thống rửa đèn pha
Đèn hậu LED Pro
Hệ thống đèn tự động với đèn LED ban ngày và 8 hiệu ứng ánh sáng kỹ thuật số với tính năng Coming Home & Leaving Home đặc trưng

Hệ thống giám sát áp suất lốp
Bộ mâm hợp kim Audi Sport 20 inch thiết kế 5 chấu kép xoắn, tông xám thể thao, kết hợp lốp Run-flat 255/45 R20 105W XL

Bệ tỳ tay trung tâm phía trước tiện nghi, thoải mái
Hàng ghế sau linh hoạt với khả năng trượt tiến/lùi, điều chỉnh độ ngả lưng ghế, bệ tỳ tay trung tâm tích hợp khay để cốc
và gập theo tỷ lệ 40:20:40, mang đến sự thoải mái cho hành khách và tối ưu không gian hành lý
Vô lăng thể thao 2 chấu bọc da D-cut thể thao, tích hợp phím đa chức năng và lẫy chuyển số
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động
Nội thất cao cấp với các chi tiết ốp nhôm thể thao, bề mặt bọc da cao cấp, đường chỉ khâu tương phản và nẹp ốp nhôm bậc cửa trước phát sáng
Rèm che nắng cửa sổ phía sau
Hệ thống điều hòa không khí tự động cao cấp 3 vùng độc lập
Hệ thống đèn viền nội thất đa sắc Ambient Lighting Pro với 30 tùy chọn màu sắc và dải đèn tương tác thông minh Dynamic Interaction Light
Bảng đồng hồ kỹ thuật số Audi Virtual Cockpit Plus 11.9 inch sử dụng công nghệ OLED, hiển thị trực quan thông tin vận hành, 
dẫn đường, giải trí và hệ thống hỗ trợ lái
Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD đa sắc giúp người lái theo dõi thông tin và hỗ trợ lái ngay trong tầm nhìn
Hộc chứa điện thoại tích hợp sạc không dây chuẩn Qi công suất đến 15W, tích hợp kết nối Bluetooth và chức năng đàm thoại rảnh tay

THÔNG TIN GIẢI TRÍ
Hệ thống thông tin giải trí MMI Experience Plus với cụm màn hình cong MMI Panoramic Display công nghệ OLED
và hệ thống âm thanh vòm 3D cao cấp Bang & Olufsen
Hệ thống âm thanh cao cấp Bang & Olufsen 3D Premium với 16 loa, công suất 685W mang đến trải nghiệm âm thanh vòm sống động
Màn hình giải trí MMI 10,9 inch dành cho hành khách phía trước, hỗ trợ truy cập ứng dụng, giải trí và dẫn đường độc lập
Hệ thống định vị và dẫn đường tích hợp
Giao diện kết nối điện thoại thông minh Apple CarPlay và Android Auto

Ghế da màu đen / Trần xe bằng vải, màu xám ghi
Ghế da màu nâu / Trần xe bằng vải, màu đen

Hệ thống cổng USB-C hỗ trợ sạc công suất cao 

Tuỳ chọn đa chế độ lái Audi Drive Select

CẤU HÌNH GHẾ VÀ TRẦN XE (*)



Thông tin chính xác vào tháng 04 năm 2026

Quét mã QR
hoặc truy cập www.audi.vn
để biết thêm thông tin

Thông số kỹ thuật thực tế có thể có thay đổi

Giá khởi điểm từ: 2.949.000.000 VNĐ 

Tuỳ chọn màu sơn:

Trắng Arkona Đen Mythos, ánh kim

Xanh Ultra, ánh kim

Sakhir Gold, ánh kim(**)

Xám Tambora, ánh kim Đỏ Grenadine, ánh kim

Trắng Glacier, ánh kim Xanh Navara, ánh kim

Xanh District, ánh kim

Mâm Audi Sport thiết kế 5 chấu kép dạng xoắn, 
hoàn thiện xám satin, phay kim cương, 
kích thước 8.0Jx20, lốp 255/45 R20

Bảo hành 3 năm không giới hạn số km
(*)     Tuỳ chọn theo nhu cầu (1 trong 2 phiên bản)
(**)   Tùy chọn có tính thêm phí


